
 

   UBND HUYỆN DIỄN CHÂU 
TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN NGỌC 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2024-2025 

             (Kèm theo QĐ số  77  Ngày  29  /8/20224 của Hiệu trưởng trường TH Diễn Ngọc )    

TT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi ở 

hiện nay 
Số ĐT TĐCM Chức vụ 

Danh hiệu 

cao nhất 

đã đạt 

được 

Phân công 

 chuyên môn 

Ghi chú 
(BC hoặc 

HĐ, HĐ 

Trường) 

1 Nguyễn Thị Liễu 2/1/1971 Diễn Ngọc 0986793828 ĐH HT CSTĐCS Dạy ĐĐ lớp 2   

2 Ngô Thị Hạnh 13/03/1972 Diễn Hoa 0987832159 ĐH PHT BK Tỉnh Dạy ĐĐ lớp 2   

3 Phan Thị Tùng 06/04/1975 DiễnThành  0919410626 ĐH PHT CSTĐTỉnh Đạo đức 2   

4 Ngô Thị Liễu 01/11/1985 Thị Trấn 0987966938 ĐH NV LĐTT Kế toán   

5 Phạm T.Hồng Nhung 30/11/1983 Diễn Hoa 0394 568 668 ĐH  NV LĐTT Thư viện - Quỹ   

6 Võ Thị Hoài 11/11/1977 Diễn Bích 0834 576 133 ĐH NV LĐTT Thiết bị - VP  

7 
Vũ Thị Thu Anh 21/10/1975 D Thành 0949 867 682 ĐH GV CSTĐCS Dạy và CN 1A  

8 
Trần Thị Huế 30/07/1980 Diễn Thành 0347 214 903 ĐH GV CSTĐCS Dạy và CN 1B  

9 
Hoàng Thị Phượng 06/05/1979 Thị Trấn 0367 069 834 ĐH GV CSTĐCS Dạy và CN 1C  

10 
Phạm Thị Hoài 23/07/1972 Diễn Phúc 0965534508 THSP GV LĐTT Dạy và CN 1D  

11 
Phan Thị Hương 05/08/1978 D Thành 0976 642 912 ĐH GV  CSTĐCS Dạy và CN 1E  

12 
Lê Thị Như Hoa 22/10/1973 Diễn Ngọc 0395 759 724 ĐH GV LĐTT Dạy và CN 1G   

13 
Hoàng Thị Hoa 10/10/1976 Diễn Ngọc 0976157907 ĐH GV + TP CSTĐCS Dạy và CN 1H 

 

14 
Ngô Thị Thanh 28/8/1974  Thị Trấn 0375283030 ĐH GV-TT CSTĐCS Dạy và CN 1I 

 

15 
Đậu Thị Thu Hồng    2002 Diễn Ngọc 0377969105 ĐH GV  Dạy và CN 2A HĐTr 

16 
Vũ Thị Anh Thơ 19/01/2002 Con Cuông 0345115676 ĐH GV  Dạy và CN 2B 

 



17 
Lê Thị Hải An 13/06/1973 DiễnThành  0398 974 146 CĐ GV LĐTT Dạy và CN 2C 

 

18 
Nguyễn Thị Vân 07/10/1969 D Thành 0868 239 599 CĐ GV LĐTT Dạy và CN 2D   

19 
Nguyễn Thị P Thảo  25/01/2002 Diễn Hoa 0332911226 ĐH GV  Dạy và CN 2E 

 

20 
Nguyễn Thị Cẩm Linh 17/11/1973 Diễn Hoa 0915191173 CĐ GV LĐTT Dạy và CN 2G 

 

21 
Ngô Thị Hằng 10/10/1975 Thị Trấn 0973900869 ĐH GV CSTĐCS Dạy và CN 2H 

 

22 
Bùi Thị Thanh 20/01/1973 Diễn Ngọc 0375 678 507 CĐ GV CSTĐCS Dạy và CN 2I 

 

23 
Phan Thị Hương  04/06/1974 Thị Trấn 0972445392 ĐH GV + TT CSTĐCS Dạy và CN 2K 

 

24 
Nguyễn Thị Điệp 21/09/1976 Diễn Ngọc 0978665374 ĐH GV CSTĐCS Dạy và CN 3A   

25 
Nguyễn Thị Hải Lí 30/08/1975 Diễn Ngọc 0766 009 616 CĐ GV + TP CSTĐCS Dạy và CN 3B 

 

26 
Lê Thị Hải Mùi 18/03/1979 Thị Trấn 0918019586 ĐH GV CSTĐCS Dạy và CN 3C 

 

27 
Phạm Thị Nhung 19/05/1974 Thị Trấn 0944 121 122 ĐH GV LĐTT Dạy lớp 3H 

 

28 
Cao Thị Hường 10/10/1968 Diễn Ngọc 0374  465 750 CĐ GV LĐTT Dạy và CN 3E 

 

29 
Võ Thị Hồng 12/05/1975 Thị Trấn 0358 748 380 ĐH GV CSTĐCS Dạy và CN 3G 

 

30 
Nguyễn Thị Thuỷ 02/12/1973 D Thành 0392 711 515 ĐH GV CSTĐCS Dạy và CN 3H   

31 
Phan Thị Ngọc 01/12/1991 Diễn Ngọc 0987  892 012 ĐH GV CSTĐCS Dạy và CN 3I 

 

32 
Nguyễn Thị Hạnh 15/06/1976 Thị Trấn 0368253686 ĐH GV CSTĐCS Dạy và CN 3K 

 

33 
Hoàng Thị Thu    05/7/1979 Đô Lương 0982402579 ĐH GV  Dạy và CN 3L 

 

34 
Thái Thị Thuý Hải 05/02/1977 Thị Trấn 0979065277 ĐH GV CSTĐCS Dạy và CN 4A 

 

35 
Nguyễn Thị Ánh Tơ 9/10/1973 Diễn Ngọc 0989458468 ĐH GV + TP CSTĐCS Dạy và CN 4B 

 

36 
Hoàng Thị Việt Nga 07/11/1974 Thị Trấn 0983 389 997 ĐH GV CSTĐCS Dạy và CN 4C   

37 
Nguyễn Thị Thu Hoài 14/05/1973 Thị Trấn 0987614533 ĐH GV LĐTT Dạy và CN 4D 

 

38 

Phan Ngọc Sơn '16/07/1971 Thị Trấn 0919 160 771 ĐH Văn 

sử 

GV LĐTT CN 4E dạy 4E, 4D 
 



39 
Chu Thị Thân 20/07/1980 Thị Trấn 0982149206 ĐH  CSTĐCS Dạy và CN 4G 

 

40 
Trần Thị Kì 4/9/2000 D Thành 0976404726 ĐH GV  Dạy và CN 4H HĐTr 

41 
Đậu Thị Ngạn 1/11/1996 D Ngọc 0962809226 ĐH GV LĐTT Dạy và CN 4I 

 

42 
Nguyễn Thị Quỳnh 

22/12/1985  
D Ngọc 974741659 ĐH GV-TK CSTĐCS Dạy 5A   

43 
Vũ Thị Minh 18/08/1975 Diễn Phúc 0946265011 ĐH GV + TT CSTĐ Tỉnh Dạy và CN 5B  

44 
Nguyễn Thị Huyền 28/11/1979 Thị Trấn 0984897229 ĐH  GV CSTĐ Tỉnh Dạy và CN 5C  

45 
Lê Thị Diệu Linh 10/9/1993 D Bích 0967372807 ĐH GV CSTĐCS Dạy và CN 5D  

46 
Nguyễn Minh Nghĩa 26/2/1997 D Phúc 0986930010 ĐH GV LĐTT Dạy và CN 5E  

47 
Nguyễn Thị P Thảo 23/01/1997 Thị Trấn 0972321882 ĐH GV LĐTT Dạy và CN 5G  

48 
Đặng Thị Thu Hiền 01/12/ 2021 D Thọ 0777095202 ĐH GV  Dạy và CN 5H  

49 
Nguyễn  Thuý Vân 20/12/1977 Diễn Phúc 0985588516 ĐH GV CSTĐCS Dạy và CN 5I  

50 
Phạm Thị Thu Thuỷ 

15/10/1982  D Thành 0965881546 ĐH GV CSTĐCS Dạy và CN 5K  

51 
Nguyễn Thị Duyên 18/11/1985 Diễn Phúc 0975111078 ĐH GV CSTĐCS TPTĐ  

52 
Đặng Thị Lê 19/11/1981 D Thành 0366010181 ĐH GV CSTĐCS Dạy TA 5  

53 
Nguyễn Thị Lĩnh 15/11/1973 Thị Trấn 0965 329 603 ĐH GV CSTĐCS GV2: K1, 2  

54 
Nguyễn Thị Năm 3/11/1980 D  Thành 0982752895 ĐH GV   Tiếng Anh K 2,4 HĐTr 

55 
NguyễnT Hoài Nhung 04/06/1981 Diễn Kỷ 0911 665 588 ĐH GV CSTĐCS ÂN K3, 4, 5  

56 
Đặng Xuân Phúc 20/11/1981 Diễn Ngọc 0986144979 ĐH GV CSTĐCS Tiếng Anh K5, 2,4  

57 
Nguyễn Trung Sơn 02/09/1972 Diễn Ngọc 0975637222 ĐH GV+CTCĐ CSTĐCS Dạy MT K 4, 5  

58 
Phan Thị Phượng 26/09/1980 Thị Trấn 0975347606 ĐH GV CSTĐCS Dạy MT K 1,3,4  

59 
Tăng Thị Hà Thủy 29/01/1979 Thị Trấn 0913452234 CĐ GV GVGT Tiếng Anh K 1, 2  

60 
Nguyễn Thị Yến 01/01/1979 Thị Trấn 0943785985 THSP GV-TBTT CSTĐCS TD 1, 2  

61 
Ngô Thị Hằng   D Ngọc 0987927783  Nhân viên  Nhân viênY tế HĐTr 



62 
Nguyễn Thị Hồng Giang 18/1/1983 Diễn Kỉ 0943063186 ĐH Tin GV LĐTT Dạy Tin 3,4,5  

63 
Đậu Trọng Khang 06/01/1981 D Ngọc 0973103033 ĐH GV CSTĐCS TD 2, 4  

64 
Thái Thị Thúy Vinh 26/07/1979 Thị Trấn 0974916838 CĐ GV LĐTT Tiếng Anh K3, 2  

                                                                                               

                                                                                                                            Diễn Ngọc, ngày 29 tháng 8 năm 2024          

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ 
Phân công 

 chuyên môn 

Ghi chú 

 

1  Vũ Thị Thu Anh GV Dạy và CN 1A   

 2 Trần Thị Huế GV Dạy và CN 1B   

 3 Hoàng Thị Phượng GV Dạy và CN 1C   

 4 Phạm Thị Hoài GV Dạy và CN 1D   

 5 Phan Thị Hương GV Dạy và CN 1E  

 6 Lê Thị Như Hoa GV Dạy và CN 1G   

7 Hoàng Thị Hoa GV Dạy và CN 1H   

8 Ngô Thị Thanh GV Dạy và CN 1I   

9 Đậu Thị Hồng GV Dạy và CN 2A   

10 Vũ Thị Anh Thơ GV Dạy và CN 2B   

11 Lê Thị Hải An GV Dạy và CN 2C  

12 Nguyễn Thị Vân GV Dạy và CN 2D   

13 Nguyễn Thị P Thảo GV Dạy và CN 2E   

14 Nguyễn Thị Cẩm Linh GV Dạy và CN 2G   

15 Ngô Thị Hằng GV Dạy và CN 2H   



16 Bùi Thị Thanh GV Dạy và CN 2I   

17 Phan Thị Hương  GV Dạy và CN 2K  

18 Nguyễn Thị Điệp GV Dạy và CN 3A   

19 Nguyễn Thị Hải Lí GV Dạy và CN 3B   

20 Lê Thị Hải Mùi GV Dạy và CN 3C   

21 Phạm Thị Nhung GV Dạy và CN 3D   

22 Cao Thị Hường GV Dạy và CN 3E   

23 Võ Thị Hồng GV Dạy và CN 3G  

24 Nguyễn Thị Thuỷ GV Dạy và CN 3H   

25 Phan Thị Ngọc GV Dạy và CN 3I   

26 Nguyễn Thị Hạnh GV Dạy và CN 3K   

27 Hoàng Thị Thu GV Dạy và CN 3L   

28 Thái Thị Thuý Hải GV Dạy và CN 4A   

29 Nguyễn Thị Ánh Tơ GV Dạy và CN 4B  

30 Hoàng Thị Việt Nga GV Dạy và CN 4C   

31 Nguyễn thị Thu Hoài GV Dạy và CN 4D   

32 Phan Ngọc Sơn GV CN 4E dạy 4E, 4D   

33 Chu Thị Thân GV Dạy và CN 4G   

34 Trần Thị Kì GV Dạy và CN 4H   

35 Đậu Thị Ngạn GV Dạy và CN 4I  

36 Nguyễn Thị Quỳnh GV Dạy và CN 5A   

37 Vũ Thị Minh GV Dạy và CN 5B   

38 Nguyễn Thị Huyền GV Dạy và CN 5C   



39 Nguyễn Thị Diệu Linh GV Dạy và CN 5D   

40 Nguyễn Minh Nghĩa GV Dạy và CN 5E   

41 Nguyễn Thị P Thảo GV Dạy và CN 5G  

42 Đặng Thị Thu Hiền GV Dạy và CN 5H   

43 Nguyễn Thị Thuý Vân GV Dạy và CN 5I   

44 Phạm Thị Thu Thuỷ GV Dạy và CN 5K   

 45 Nguyễn Thị Duyên GV TPTĐ   

 46 Đặng Thị Lê GV Tiếng Anh K5, 4   

 47 Nguyễn Thị Lĩnh GV GV2: K1, 2  

 48 Nguyễn Thị Năm GV Tiếng Anh K 2,4   

 49 NguyễnT Hoài Nhung GV ÂN K3, 4, 5   

 50 Đặng Xuân Phúc GV Tiếng Anh K5, 2,4   

 51 Nguyễn Trung Sơn GV Dạy MT K 4, 5   

 52 Phan Thị Phượng GV Dạy MT K 1,3,4   

 53 Tăng Thị Hà Thủy GV Tiếng Anh K 1, 2  

 54 Thái Thị Thúy Vinh GV Tiếng Anh K3, 2   

 55 Nguyễn Thị Yến GV TD 1, 2   

 56 

Ngô Thị Liễu 
Nhân viên 

Kế toán 

Quản lý tài chính nhà trường; theo dõi 

và  quản lý  ngân sách, chế độ cho 

CBGV và học sinh, tổng hợp các khoản 

thu, chi trong  nhà trường. Theo dõi tài 

sản nhà trường; Bảo hiểm Y tế và bảo 

hiểm TT. Phần mềm CBCC, nội dung 

về Bảo hiểm, lương, TCCB trong 

CSDL. 

  



 57 

Phạm Thị Hồng Nhung 

Nhân viên   

thư viện, 

thiết bị 

Phụ trách công tác thư viện; cung ứng 

tài liệu, sách giáo khoa cho giáo viên và 

học sinh;  thủ quỹ;  

  

58 Võ Thị Hoài 

Nhân viên 

văn 

phòng 

Phụ trách công tác văn phòng; văn thư 

lưu trữ; thông tin báo cáo, công tác y tế 

học đường. Công tác tiết bị 

  

59 Ngô Thị Hằng  
Nhân viên 

Y tế 

 Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ hàng 

tháng, định kì cho HS;  báo cáo số liệu 

HS về công tác y tế; vệ sinh an toàn thực 

phẩm; rửa tay bằng xà phòng; hỗ trợ 

văn phòng, vệ sinh môi trường và 

những việc khác do hiệu trưởng phân 

công. 

 

60 Nguyễn Thị Hồng Giang 
GV Dạy Tin 3,4, 5; CN 4; Phần mềm Bồi 

dưỡng CBQL, GV. 

  

61 Đậu Trọng Khang GV TD Dạy TD K4, 2  

 


